
NGÀNH: AN TOÀN THÔNG TIN (CỬ NHÂN) - KHÓA 12DHTH KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ PLO CÁC HỌC PHẦN CỐT LÕI

HP Cốt 
lõi

HP1
TTTN

HP2
DACN

1 2033210618 Nguyễn Thị Vân Anh 12DHBM04 0.0 7.5 - - - 8.5 8.5 - - Không đạt
2 2033216350 Lâm Gia Bảo 12DHBM03 7.0 0.0 - - - - - - - Không đạt
3 2033210463 Hoàng Nguyễn Chí Công 12DHBM06 9.0 0.0 - - - - - - - Không đạt
4 2033210039 Nguyễn Hải Đăng 12DHBM01 0.0 7.5 - - - 10.0 9.0 - - Không đạt
5 2033211581 Lê Trương Đệ 12DHBM02 0.0 0.0 - - - - - - - Không đạt
7 2033210145 Ngô Sĩ Hòa 12DHBM02 0.0 0.0 - - - - - - - Không đạt
8 2033216417 Nguyễn Khánh Hòa 12DHBM03 9.5 0.0 - - - - - - - Không đạt
9 2033216421 Nguyễn Thượng Lý Hoàng 12DHBM03 9.5 0.0 - - - - - - - Không đạt
10 2033210913 Lưu Quốc Hưng 12DHBM08 0.0 0.0 - - - - - - - Không đạt
15 2033210553 Dương Kiều Khang 12DHBM04 0.0 0.0 - - - - - - - Không đạt
16 2033210428 Đinh Toàn Khoa 12DHBM02 0.0 0.0 - - - - - - - Không đạt
18 2033216459 Phan Đình Khôi 12DHBM04 0.0 0.0 - - - - - - - Không đạt
19 2033210577 Ngô Thế Kiệt 12DHBM07 0.0 6.0 - - - 5.0 5.0 - - Không đạt
20 2033210972 Trần Công Lãm 12DHBM08 0.0 0.0 - - - - - - - Không đạt
21 2033210905 Nguyễn Phan Hoài Lanh 12DHBM07 0.0 7.5 - - - 8.5 8.5 - - Không đạt
23 2033216483 Đỗ Hoàng Minh 12DHBM02 0.0 7.0 - - - 6.0 7.9 - - Không đạt
26 2033216495 Nguyễn Đức Nghĩa 12DHBM04 0.0 0.0 - - - - - - - Không đạt
27 2033210501 Phan Trọng Nghiêm 12DHBM05 7.6 0.0 5.0 5.0 4.3 0.0 0.0 5.3 3.3 Không đạt
28 2033210130 Nguyễn Tấn Ngọc 12DHBM01 0.0 0.0 - - - - - - - Không đạt
29 2033210488 Lê Thành Kỹ Nguyên 12DHBM06 0.0 8.3 - - - 7.5 8.8 - - Không đạt
30 2033216498 Ôn Gia Khải Nhật 12DHBM02 8.7 0.0 - - - - - - - Không đạt
31 2033210283 Nguyễn Phạm Yến Nhiên 12DHBM02 0.0 0.0 - - - - - - - Không đạt
32 2033216515 Nguyễn Hoàng Phúc 12DHBM05 0.0 7.8 - - - 10.0 7.5 - - Không đạt
34 2033216531 Đặng Xuân Quận 12DHBM05 8.0 0.0 - - - - - - - Không đạt
35 2033216524 Bùi Đình Quang 12DHBM02 0.0 0.0 - - - - - - - Không đạt
37 2033216544 Đặng Nhật Tấn 12DHBM05 8.7 0.0 - - - - - - - Không đạt
39 2033216558 Nguyễn Minh Thắng 12DHBM03 8.0 0.0 - - - - - - - Không đạt
40 2033210632 Đặng Thanh Thảo 12DHBM09 0.0 0.0 - - - - - - - Không đạt
41 2033216560 Bùi Thanh Thiên 12DHBM09 0.0 7.5 - - - 7.5 8.6 - - Không đạt
43 2033210450 Nguyễn Đức Thiện 12DHBM05 0.0 0.0 - - - - - - - Không đạt
44 2033210067 Thái Văn Thiện 12DHBM06 0.0 0.0 - - - - - - - Không đạt
45 2033216564 Nguyễn Viết Thịnh 12DHBM09 0.0 7.3 - - - 5.0 7.5 - - Không đạt
46 2033216570 Nguyễn Trần Anh Thư 12DHBM09 9.0 0.0 - - - - - - - Không đạt
47 2033216575 Nguyễn Hoài Tiến 12DHBM09 7.5 0.0 - - - - - - - Không đạt
48 2033210188 Phạm Bá Tiến 12DHBM09 0.0 0.0 - - - - - - - Không đạt
49 2033211322 Tạ Nguyễn Nhật Tiến 12DHBM08 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - Không đạt
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51 2033216592 Lại Thành Trung 12DHBM09 0.0 9.0 - - - 10.0 9.4 - - Không đạt
52 2033210141 Trần Hoàng Trung 12DHBM09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Không đạt
53 2033210636 Nguyễn Duy Tư 12DHBM08 0.0 7.5 - - - 8.5 8.5 - - Không đạt
54 2033216600 Huỳnh Anh Tuấn 12DHBM09 9.0 0.0 - - - - - - - Không đạt
55 2033216601 Nguyễn Quốc Tuấn 12DHBM09 9.0 0.0 - - - - - - - Không đạt
56 2033211537 Trần Anh Tuấn 12DHBM09 0.0 6.8 2.2 1.9 2.2 5.0 6.7 3.3 3.6 Không đạt
57 2033210006 Lê Phạm Thanh Tuyền 12DHBM06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Không đạt
58 2033211538 Cao Thị Bích Vân 12DHBM09 0.0 6.8 2.2 1.9 2.2 5.0 6.7 3.3 3.6 Không đạt

TỔNG SỐ SINH VIÊN: 61

TỔNG SỐ SINH VIÊN ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA CTĐT: 17

TRƯỞNG KHOA
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